DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
 CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số:650 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

A. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội
I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC
	Phí, lệ phí 
	Căn cứ pháp lý

	I.         I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

	1
	Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	05 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 
     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	05 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	3
	Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
	15 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	4
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
	15 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

	5
	Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh.
	15 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	6
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.
	32 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
      Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

	7
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.
	Tiếp nhận ngay đối tượng, các hồ sơ, thủ tục phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đối tượng. Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.
	- Trực tiếp tại cơ sở trợ giúp xã hội.

- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần: 

+ Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 

	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	8
	Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. 
	Theo thỏa thuận
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở trợ giúp xã hội.

     Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

	9
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh 
	07 ngày làm việc
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở trợ giúp xã hội.

     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

	      II.   Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động

	1
	Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
	05 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không quy định
	- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/ NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

	2
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)
	10 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	-  Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/ 2015;

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc

- Thông tư số 26/2017/TT-LĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động – TB&XH quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

	3
	Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp
	10 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	-  Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/ 2015;

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động – TB&XH quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

	4
	Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
	Không quy định
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	-  Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/ 2015;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao động – TB&XH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động


      II. Thủ tục hành chính cấp huyện
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC
	Phí, lệ phí 
	Căn cứ pháp lý

	I.         I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

	1
	Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	05 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND cấp huyện.

    Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
	05 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND cấp huyện.

     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	3
	Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	15 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND cấp huyện.

     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	4
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	15 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND cấp huyện.

     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	5
	Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
	15 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND cấp huyện.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	6
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
	25 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND cấp huyện.

     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

	7
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
	Tiếp nhận ngay đối tượng, các hồ sơ, thủ tục phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đối tượng. Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.
	- Trực tiếp tại Cơ sở trợ giúp xã hội
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần: 

+ Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

	8
	Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
	Theo thỏa thuận
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ sở trợ giúp xã hội.
    Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần: 

    Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

    Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

	9
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
	07 ngày làm việc
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ sở trợ giúp xã hội.
    Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần: 

    Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

    Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không 
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở 

trợ giúp xã hội

	      II.   Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động

	1
	Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
	Trong vòng 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND cấp huyện.

     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	 Không
	- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao động – TB&XH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động


      III. Thủ tục hành chính cấp xã
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC
	Phí, lệ phí 
	Căn cứ pháp lý

	I.         I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

	1
	Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
	10 ngày làm việc
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND cấp xã.

     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Không
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội


B. Danh mục thủ tục hành chính (cấp tỉnh) được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC
	Phí, lệ phí 
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

	I.         I. Lĩnh vực Lao động –Tiền lương

	1
	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.
	Không quy định
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Chưa có
	    Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
   Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

	2
	Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III).
	Không quy định
	- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tầng 2, nhà E Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
     Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần: 

     Buổi sáng: Từ 7h30  đến 11h30 

     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h 
- Qua hệ thống Bưu chính.
	Chưa có
	   Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
   Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.


C. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội
	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

	1
	T-LAC-274221-TT
	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.
	Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

	2
	T-LAC-276827-TT
	Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III).
	Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

	3
	T-LAC-274149-TT


	Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi.
	Khoản 2, Điều 52, Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội.


	4
	T-LAC-274174-TT
	Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối với các cơ sở do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập mà không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – TBXH.
	Khoản 2, Điều 52, Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội.

	5
	
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với:

- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập

- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập
	Khoản 2, Điều 52, Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội.

	6
	
	Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với:

- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập

- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập
	Khoản 2, Điều 52, Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội.

	7
	T-LAC-274178-TT
	Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (thủ tục 3 cấp chính quyền)
	Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội.

	8
	T-LAC-276780-TT

	Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở bảo trợ xã hội
	Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội.
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